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1 Nguyễn Trần Hùng Sang 11/5/2011 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

2 Đỗ Nam Khánh 15/9/2011 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật nghe, ngôn ngữ

3 Nguyễn Khánh Ngọc 17/10/2011 Nữ THCS Hùng Vương Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật động kinh nhẹ

4 Huỳnh Nguyễn Anh Khôi 26/5/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

5 Trần Bảo Lam 25/7/2011 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

6 Nguyễn Trường Thành 11/10/2010 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ

7 Phạm Hùng Anh 7/11/2011 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ

8 Lê Tuyết Anh 4/7/2011 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

9 Trần Đình Khang Tùng 7/10/2011 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

10 Bùi Ngọc Khôi Nguyên 18/2/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

11 Trần Phạm Tuấn Minh 23/5/2011 Nam THCS Tân Bửu Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ

12 Lê Thị Khánh Vy 21/3/2011 Nữ THCS Tân Bửu Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật thần kinh, tâm thần

13 Nguyễn Hoàng Minh Phúc 1/11/2011 Nam THCS Tân Bửu Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ

14 Nguyễn Thị Hằng Nga 28/2/2011 Nữ THCS Tân Bửu Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ

15 Nguyễn Văn Phúc 15/4/2011 Nam THCS Tân Bửu Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ

16 Nguyễn Hoàng Anh 22/9/2010 Nam THCS Quyết Thắng Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ

17 Hồ Hải 2/7/2010 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Ngô Quyền Học sinh khuyết tật trí tuệ

18 Bùi Hữu Minh 3/6/2011 Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Trấn Biên THPT Ngô Quyền
Đạt huy chương bạc- Bóng rổ nam THCS, môn Bóng rổ tại 

Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024

19 Nguyễn Gia Hào 5/3/2011 Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Trấn Biên THPT Ngô Quyền
Đạt giải ba, Hội thi an toàn giao thông cấp quốc

gia năm học 2025-2026

20 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 6/1/2011 Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Trấn Biên THPT Ngô Quyền
Huy chương đồng -Bơi tiếp sức tự do môn Bơi tại Hội khỏe 

Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024

21 Biện Hoàng Gia Phú 2/2/2011 Nam THCS Hiệp Hòa Trấn Biên THPT Ngô Quyền
Huy chương bạc Giải vô địch cờ vua các câu lạc

bộ quốc gia năm 2025

22 Bùi Trạch Khiêm 27/7/2011 Nam THCS Lê Lợi Tam Hiệp THPT Ngô Quyền
Huy chương đồng Giải cúp khiêu vũ thể thao

toàn quốc lần II năm 2025

23 Lê Trần Bảo Quyên 28/7/2011 Nữ THCS Võ Trường Toản Tân Triều THPT Ngô Quyền
Huy chương đồng Giải vô địch cờ vua các câu

lạc bộ quốc gia năm 2025

24 Nguyễn Hồ Gia Huy 2/11/2011 Nam THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần - thần kinh nhẹ

25 Nguyễn Quốc Thịnh 21/11/2010 Nam THCS Hòa Bình Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật thần kinh nhẹ

26 Trần Thế Anh 12/8/2011 Nam THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần - thần kinh nhẹ

27 Lê Công Văn 18/11/2010 Nam THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

28 Phạm Thế An 29/1/2010 Nam THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật thần kinh - tâm thần nhẹ
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29 Đinh Hoàng Phúc 15/12/2011 Nam THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần nhẹ

30 Trần Phương Linh 13/1/2011 Nữ THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần nhẹ

31 Phạm Mai Hoàng Sơn 28/5/2010 Nam THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần - thần kinh nặng

32 Huỳnh Lê Bích Ngọc 12/8/2011 Nữ THCS Võ Trường Toản Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần - thần kinh nhẹ

33 Nguyễn Ngọc Kim Phụng 2/1/2011 Nữ THCS Nguyễn Công Trứ Hố Nai THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật vận động nặng

34 Nguyễn Kim Quý 15/2/2011 Nam THCS Lý Tự Trọng Long Bình THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần - thần kinh nhẹ

35 Trần Hoàng Phúc 27/10/2011 Nam THCS Lý Tự Trọng Long Bình THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật tâm thần-thần kinh nặng

36 Trần Thị Phương Uyên 26/9/2010 Nữ THCS Lý Tự Trọng Long Bình THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật vận động nhẹ

37 Lê Ánh Ngọc 8/5/2011 Nữ THCS Lý Tự Trọng Long Bình THPT Nguyễn Trãi Học sinh khuyết tật nhìn nhẹ

38 Huỳnh Sang 28/10/2011 Nam THCS Thạnh Phú Tân Triều THPT Trấn Biên
Huy chương đồng- môn Võ cổ truyền tại HKPĐ

toàn quốc lần thứ X năm 2024

39 Mai Ngọc Châu 4/10/2011 Nam THCS Thạnh Phú Tân Triều THPT Trấn Biên
Đạt giải Tư - Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia 

giành cho học sinh THCS, THPT năm học 2024-2025

40 Đỗ Tuấn Phát 6/11/2011 Nam THCS Thạnh Phú Tân Triều THPT Trấn Biên
Huy chương đồng- môn Võ cổ truyền tại HKPĐ

toàn quốc lần thứ X năm 2024

41 Võ Quốc Khánh 15/4/2011 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Trấn Biên
Huy chương đồng- môn Bơi tại HKPĐ toàn quốc lần thứ X 

năm 2024

42 Lê Phùng Đức Tài 20/5/2011 Nam THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Trấn Biên
Huy chương bạc, huy chương đồng Giải vô địch

các câu lạc bộ Cờ vua quốc gia năm 2026

43 Phạm Hoàng Yến Phương 23/3/2011 Nữ THCS Trần Hưng Đạo Trấn Biên THPT Trấn Biên
Huy chương đồng giải vô địch Thể dục Erobic

quốc gia năm 2025

44 Thái Thị Hoài Phương 5/8/2011 Nữ THCS Trảng Dài Trảng Dài THPT Trấn Biên
Huy chương đồng Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền

quốc gia năm 2024

45 Nguyễn Kiện Toàn 13/3/2011 Nam THCS Bùi Hữu Nghĩa Long Bình THPT Trấn Biên
Huy chương bạc, huy chương đồng Giải

vô địch các câu lạc bộ Cờ vua quốc gia năm 2026

46 Nguyễn Phạm Minh Thư 14/9/2011 Nữ THCS Lê Quang Định Tam Hiệp THPT Trấn Biên
Huy chương đồng Giải vô địch các câu lạc bộ Cờ vua quốc 

gia năm 2026

47 Dương Nguyễn Hà Phương 22/7/2011 Nữ THCS Lê Quang Định Tam Hiệp THPT Trấn Biên
Huy chương đồng Giải vô địch các câu lạc bộ

Cờ vua quốc gia năm 2025

48 Tống Hoàng Thảo Ngọc 19/9/2011 Nữ THCS Hòa Bình Hố Nai THPT Trấn Biên

Giải khuyến khích cấp quốc gia Cuộc thi "An toàn giao 

thông cho nụ cười ngày mai " dành

cho học sinh trung học năm học 2024-2025

49 Huỳnh Đức Hoàn Sơn 28/10/2011 Nam THCS Bùi Thị Xuân Tam Hiệp THPT Trấn Biên
Huy chương bạc, huy chương đồng Giải vô địch

các câu lạc bộ Cờ vua quốc gia năm 2026

50 Lê Thanh Hằng 4/4/2011 Nữ THCS Trảng Dài Trảng Dài THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật thần kinh - tâm thần

51 Nguyễn Tuấn Khôi 30/5/2011 Nam THCS Trảng Dài Trảng Dài THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ chậm phát triển

52 Chu Ngọc Khánh Vy 22/4/2011 Nữ THCS Tân Phong Tân Triều THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

53 Nguyễn Thiên Hoàng 13/10/2010 Nam THCS Tân Phong Tân Triều THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật động kinh

54 Vũ Hoàng Minh Khôi 29/5/2011 Nam THCS Tân Phong Tân Triều THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ
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55 Nguyễn Kim Ngọc Huy 28/7/2011 Nam THCS Tân Phong Tân Triều THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tậ nghe- nói nặng

56 Nguyễn Thanh Trúc 3/4/2011 Nữ THCS Tân Phong Tân Triều THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật thần kinh - tâm thần

57 Trần Thụy Phương 18/3/2011 Nữ THCS Tân Phong Tân Triều THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

58 Nguyễn Đức Anh Khôi 1/10/2010 Nam THCS Tân Phong Tân Triều THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật động kinh nhẹ

59 Nguyễn Đại Phong 1/9/2011 Nam THCS Lê Quang Định Tam Hiệp THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật vận động nặng

60 Đoàn Thế Dũng 22/4/2011 Nam THCS Lê Lợi Tam Hiệp THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật vận động đặc biệt nặng

61 Huỳnh Công Tân 20/10/2010 Nam THCS Tân Tiến Tam Hiệp THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật nghe nói nhẹ

62 Hồ Sỹ Minh Quang 6/5/2011 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật chậm phát triển tâm thần nhẹ

63 Trần Minh Quân 8/12/2011 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

64 Trần Văn Hùng 27/4/2011 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật chậm phát triển tâm thần nhẹ

65 Chu Phương Thảo 22/7/2011 Nữ THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật rối loạn hoạt động

66 Đặng Trần Gia Bảo 20/6/2011 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

67 Đào Thụy Thảo Nguyên 26/10/2011 Nữ THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật rối loạn nhẹ

68 Ngô Phát Tài 19/1/2010 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

69 Hoàng Quốc Toản 10/11/2010 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật thần kinh trí tuệ nặng

70 Nguyễn Ngọc Mai Phương 18/5/2010 Nữ THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật vận động đặc biệt nặng

71 Lê Đặng Minh Hiếu 6/6/2011 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ nhẹ

72 Nguyễn Quốc An 20/11/2011 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ

73 Nguyễn Công Kha 26/9/2011 Nam THCS Hoàng Văn Thụ Long Bình THPT Trấn Biên Học sinh khuyết tật trí tuệ, ngôn ngữ

74 Lý Đoàn Yến Anh 10/6/2008 Nữ THCS Hùng Vương Trấn Biên THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

75 Nguyễn Vương Đạt 28/4/2011 Nam THCS Hùng Vương Trấn Biên THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

76 Nguyễn Phước Tâm 29/9/2011 Nam THCS Nguyễn Văn Trỗi Biên Hoà THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

77 Phạm Phương Thuý 7/12/2011 Nữ THCS Nguyễn Văn Trỗi Biên Hoà THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

78 Đoàn Lê Minh Sang 11/10/2011 Nam THCS Nguyễn Văn Trỗi Biên Hoà THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

79 Ngô Hoàng Quốc Khương 18/9/2010 Nam THCS Hiệp Hoà Trấn Biên THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

80 Nguyễn Lê Bảo Quyên 27/1/2011 Nữ THCS Hiệp Hoà Trấn Biên THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

81 Võ Trần An Phúc 14/1/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

82 Nguyễn Anh Khoa 8/4/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Nam Hà Học sinh khuyết tật

83 Nguyễn Gia Huy 31/5/2009 Nam THCS Hoàng Diệu Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

84 Phạm Thị Diệu Hiền 9/8/2011 Nữ THCS Hoàng Diệu Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

85 Vũ Huỳnh Thanh Minh 24/7/2011 Nam THCS Hoàng Diệu Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật
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86 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 12/1/2011 Nữ THCS Hoàng Diệu Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

87 Đỗ Anh Tuấn 11/9/2011 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

88 Lê Vũ Thanh Bình 27/12/2010 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

89 Vũ Thị Minh Thư 19/12/2010 Nữ THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

90 Lê Tuấn Anh 8/10/2010 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

91 Lê Phương Anh 7/6/2010 Nữ THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

92 Hoàng Phúc Đạt 12/4/2011 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

93 Lê Đình Minh Đức 20/11/2010 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

94 Tôn Vĩnh Điền 30/11/2011 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

95 Vũ Tùng Lâm 6/11/2009 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

96 Bùi Đức Anh 12/7/2011 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

97 Trần Diễm My 10/11/2010 Nữ THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

98 Nguyễn Quang Minh 14/1/2011 Nam THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

99 Lê Thị Anh Tú 15/3/2011 Nữ THCS Trường Sa Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

100 Huỳnh Thị Tố Như 28/10/2010 Nữ THCS Trảng Dài Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

101 Lê Hoàng Phương Trinh 3/9/2011 Nữ THCS Lý Tự Trọng Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

102 Phạm Thị Thảo Vi 21/3/2011 Nữ THCS Lý Tự Trọng Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

103 Đào Minh Đức 7/10/2010 Nam THCS Bùi Hữu Nghĩa Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

104 Nguyễn Gia Phúc 12/11/2010 Nam THCS Bùi Hữu Nghĩa Long Bình THPT Lê Hồng Phong Học sinh khuyết tật

105 Lê Công Hữu 25/4/2011 Nam THCS Trảng Dài Trảng Dài THPT Lê Hồng Phong Đạt giải Đồng Quốc gia về TDTT (Giải câu lạc bộ khiêu vũ)

106 Trần Nhật Phương Nhi 26/1/2011 Nữ THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

107 Đinh Thị Thuỳ Linh 28/12/2011 Nữ THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

108 Nguyễn Thanh Thảo 27/11/2010 Nữ THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

109 Lương Phạm Phương Vy 9/9/2010 Nữ THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

110 Trần Quốc Huy 15/11/2010 Nam THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

111 Mai Nguyễn Thanh 12/10/2010 Nữ THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

112 Nguyễn Tiến Hùng 29/6/2010 Nam THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

113 Dương Quỳnh Minh Thư 25/4/2011 Nữ THCS Vĩnh An Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

114 Phan Hoàng Sang 8/10/2011 Nam THCS Lê Quý Đôn Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

115 Ông Gia Bảo 26/5/2011 Nam THCS Lê Quý Đôn Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

116 Nguyễn Hải Dương 23/11/2011 Nam THCS Lê Quý Đôn Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật



TT Họ và tên Năm sinh Giới tính HS trường Xã/Phường Đủ điều kiện tuyển

thẳng vào trường

Diện tuyển thẳng

117 Đặng Hồng Hương 13/8/2011 Nữ THCS Lê Quý Đôn Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

118 Nguyễn Lê Yến Vy 1/5/2011 Nữ THCS Lê Quý Đôn Trị An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

119 Chu Mạnh Tấn 15/11/2011 Nam THCS Vĩnh Tân Tân An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

120 Hoàng Nguyễn Đa Niên 13/2/2011 Nam THCS Vĩnh Tân Tân An THPT Trị An Học sinh khuyết tật

121 Nguyễn Hồ Gia An 14/3/2011 Nam TH-THCS Mã Đà Trị An THPT Trị An
Đạt huy chương Đồng HKPĐ toàn quốc lần thứ

X năm 2024

122 Trần Thị Ngọc Quỳnh 28/1/2011 Nữ THCS Lê Quý Đôn Trị An THPT Trị An
Đạt huy chương Đồng HKPĐ toàn quốc lần thứ

X năm 2024

123 Lê Hoàng Vũ 28/11/2011 Nam Phổ thông thực hành Sư phạm Trấn Biên Phổ thông thực hành Sư ph Học sinh khuyết tật

124 Phạm Nguyễn Bảo Châu 1/6/2009 Nữ THCS An Bình Trấn Biên Phổ thông thực hành Sư ph Học sinh khuyết tật

125 Lê Hữu Thiện 20/10/2010 Nam THCS Lý Tự Trọng Bình Tân THPT Phước Bình Học sinh khuyết tật

126 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 10/7/2011 Nữ THCS Lý Tự Trọng Bình Tân THPT Phước Bình
Đạt HCĐ Giải vô địch Cờ vua các CLB quốc gia

năm 2026

127 Lê Nguyễn Trà My 8/8/2011 Nữ THCS Lý Tự Trọng Bình Tân THPT Phước Bình Đạt HCB Võ Taekwondo HKPĐ TQ năm 2024

128 Trần Hà My 24/10/2011 Nữ THCS Phước Bình Phước Bình THPT Phước Bình
Đạt HCĐ Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi

trẻ quốc gia năm 2024

129 Hoàng Bảo Anh 16/3/2011 Nam THCS Long Phước Phước Bình THPT Phước Bình
Đạt HCĐ Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi

trẻ quốc gia năm 2024

130 Phạm Thanh Trúc 1/1/2011 Nữ THCS Long Phước Phước Bình THPT Phước Bình
Đạt HCĐ Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi

trẻ quốc gia năm 2024

131 Nguyễn Võ Quốc Toàn 19/4/2011 Nam THCS Nguyễn Đức Ứng Long Thành THPT Long Thành Đạt HCĐ Võ Cổ truyền HKPĐ TQ năm 2024

132 Thổ Vũ Khánh Ngọc 22/6/2010 Nữ THCS Nguyễn Đức Ứng Long Thành THPT Long Thành Học sinh khuyết tật

133 Nguyễn Đức Thuận 14/7/2011 Nam THCS Nguyễn Đức Ứng Long Thành THPT Long Thành Học sinh khuyết tật

134 Chu Ngọc Lâm 4/7/2011 Nam
PTDTNT THCS liên huyện 

Tân Phú - Định Quán
Tân Phú THPT Tân Phú Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

135 Nguyễn Nguyệt Quế 10/12/2009 Nữ THCS Phú Lợi Định Quán THPT Tân Phú Học sinh khuyết tật

136 Nguyễn Dương Gia Bảo 17/7/2011 Nam THCS Lê Thánh Tông Định Quán THPT Tân Phú Học sinh khuyết tật

137 Ngô Khánh Hưng 6/8/2008 Nam THCS Phước Thiền Nhơn Trạch THPT Phước Thiền Học sinh khuyết tật

138 Tạ Phương Trang 23/10/2011 Nữ THCS Phước Thiền Nhơn Trạch THPT Phước Thiền Học sinh khuyết tật

139 Nguyễn Ngọc Cát Tường 2011 Nữ THCS Tân Thiện Bình Phước THPT Hùng Vương
Giải Ba "Hội thi An toàn Giao thông cấp quốc  gia

NH 2023-2024

140 Trịnh Thị Mỹ Linh 2011 Nữ THCS Tân Thiện Bình Phước THPT Hùng Vương
Giải Ba "Hội thi An toàn Giao thông cho nụ cười ngày mai" 

cấp quốc gia NH 2025-2026

141 Trần Hoàng Đức 2011 Nam THCS Tiến Thành Bình Phước THPT Hùng Vương
Giải Khuyến khích "Hội thi An toàn Giao thông cho nụ 

cười ngày mai" cấp quốc gia NH 2025-2026

142 Bùi Đình Tuấn Kiệt 2011 Nam THCS Tân Xuân Bình Phước THPT Hùng Vương
Giải Ba Hội thi An toàn Giao thông cho nụ cười ngày mai 

cấp quốc gia NH 2025-2026

143 Phạm Cẩm Linh 2011 Nữ THCS Tân Xuân Bình Phước THPT Hùng Vương
Giải Ba "Hội thi An toàn Giao thông cho nụ cười ngày mai" 

cấp quốc gia NH 2024-2025



TT Họ và tên Năm sinh Giới tính HS trường Xã/Phường Đủ điều kiện tuyển

thẳng vào trường
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144 Võ Phan Minh Thư 2011 Nữ THCS Tân Phú Đồng Phú THPT Hùng Vương
Giải Ba Hội thi An toàn Giao thông cho nụ cười ngày mai 

cấp quốc gia NH 2023-2024

145 Nguyễn Thành Đạt 2011 Nam THCS Tân Phú Đồng Phú THPT Hùng Vương
Giải Khuyến khích "Hội thi An toàn Giao thông cho nụ 

cười ngày mai" cấp quốc gia NH 2023-2024

146 Đào Minh Hiếu 2011 Nam THCS Tân Phú Đồng Phú THPT Hùng Vương
Giải Khuyến khích "Hội thi An toàn Giao thông cho nụ 

cười ngày mai" cấp quốc gia NH 2023-2024

147 Nguyễn Bùi Thảo Nguyên 2011 Nữ THCS Tân Đồng Đồng Xoài THPT Hùng Vương
Giải Ba "Hội thi An toàn Giao thông cho nụ cười ngày mai" 

cấp quốc gia NH 2023-202

148 Lê Văn Trường 2011 Nam THCS Tân Đồng Đồng Xoài THPT Hùng Vương
Giải Khuyến khích "Hội thi An toàn Giao thông cho nụ 

cười ngày mai" cấp quốc gia NH 2023-2024

149 Nguyễn oàng Gia Bảo 2011 Nam THCS Tân Xuân Bình Phước THPT Hùng Vương
Huy chương Bạc giải vô địch Wushu trẻ quốc

gia năm 2025

150 Hà anh Quỳnh Như 2011 Nữ THCS Tân Phú Bình Phước THPT Hùng Vương
Huy chương Đồng môn Vovinam giải thể thao

học sinh toàn quốc năm 2025

151 Nguyễn Hương Giang 2011 Nữ THCS Tân Phú Bình Phước THPT Hùng Vương
Huy chương vàng giải vô địch TaeKwondo các câu lạc bộ 

quốc gia- Cúp Đại sừ Hàn quốc năm 2025

152 Lê Phan Hữu Phúc 2011 Nam THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Tam Phước Khuyết tật vận động

153 Lê Tâm Đức 2011 Nam THCS Phước Tân1 Phước Tân THPT Tam Phước Khuyết tật nghe nói

154 Trương Công Thanh Tuấn 2011 Nam THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Tam Phước khuyết tật trí tuệ

155 Nguyễn Châu Hoàng Yến 2011 Nữ THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Tam Phước khuyết tật trí tuệ

156 Phạm Lê Hải Anh 2011 Nữ THCS Hoà Bình Tam Phước THPT Tam Phước Khuyết tật nghe nói

157 Đặng Ngọc Ánh 2011 Nữ THCS Hoà Bình Tam Phước THPT Tam Phước Khuyết tật vận động

158 Hoàng Anh Sỵ 2011 Nam THCS Hoà Bình Tam Phước THPT Tam Phước khuyết tật trí tuệ

159 Trương Việt Hoàng 2009 Nam THCS Tam Phước Tam Phước THPT Tam Phước Khuyết tật vận động

160 Lê Hoàng Nam 2011 Nam THCS Tam Phước Tam Phước THPT Tam Phước khuyết tật trí tuệ

161 Phạm Hoàng Anh 2011 Nam THCS Hoà Bình Tam Phước THPT Tam Phước Khuyết tật Thần kinh-  Tâm thần

162 Trần Khai Tâm 2011 Nam THCS Phước Tân 3 Phước Tân THPT Tam Phước khuyết tật trí tuệ

163 Dương Bá mạnh Hiếu 2011 Nam THCS Phước Tân 3 Phước Tân THPT Tam Phước khuyết tật trí tuệ

164 Bùi Vân Oanh 2011 Nữ THCS Hoà Bình Tam Phước THPT Tam Phước
Huy chương Đồng- Đồng Đội Nữ 12-13 tuổi tại HKPĐ 

toàn quốc lần thứ X (giai đoạn 1) năm 2024

165 Dương Hoàng Quỳnh Lam 2011 Nữ THCS Hoà Bình Tam Phước THPT Tam Phước
Giải Khuyến khích cuộc thi "an toàn giao thông cho nụ 

cười ngày mai" dành chohọc sinh trung học NH 2022-2023

166 Trần Thị Anh Vy 30/7/2011 Nữ PTDTNT THCS Điểu Xiểng Xuân Định THPT Xuân Lộc Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

167 Hứa Anh Kiệt 31/7/2011 Nam PTDTNT THCS Điểu Xiểng Xuân Định THPT Xuân Lộc Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

168 Nguyễn Thị gọc Huyền 1/8/2011 Nữ PTDTNT THCS Điểu Xiểng Xuân Định THPT Xuân Lộc Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

169 Lê Trần Thanh Phương 2/8/2011 Nam THCS Phan Bội Châu Xuân Lộc THPT Xuân Lộc Học sinh khuyết tật

170 Nguyễn Gia Hưng 3/8/2011 Nam THCS Trưng Vương Xuân Lộc THPT Xuân Lộc Học sinh khuyết tật



TT Họ và tên Năm sinh Giới tính HS trường Xã/Phường Đủ điều kiện tuyển

thẳng vào trường
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171 Lê Thanh Bạch 4/8/2011 Nam THCS Trần Phú Xuân Lộc THPT Xuân Lộc Học sinh khuyết tật

172 Nguyễn Hoàng Phi Long 5/8/2011 Nam THCS Phan Bội Châu Xuân Lộc THPT Xuân Lộc Học sinh khuyết tật

173 Lê Quang Minh 6/8/2011 Nam THCS Tân An Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

174 Trần Quốc Khang 7/8/2011 Nam THCS Tân An Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

175 Huỳnh Nhật Hào 8/8/2011 Nam THCS Tân An Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

176 Hồ Hoàng Kim Phú 9/8/2011 Nữ THCS Tân An Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

177 Lê Nguyễn Bá Nhân 10/8/2011 Nam THCS Tân Bửu Trấn Biên THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

178 Nguyễn Hùng Luận 11/8/2011 Nam THCS Tân Bửu Trấn Biên THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

179 Nguyễn Trí Tường Nguyên 12/8/2011 Nam THCS Thống Nhất Trấn Biên THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

180 Nguyễn Thị Mai Thảo 13/8/2011 Nữ THCS Ngô Gia Tự Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

181 Nguyễn Anh Thư 14/8/2011 Nữ THCS Ngô Gia Tự Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

182 Nguyễn Vũ Tấn Lộc 15/8/2011 Nam THCS Ngô Gia Tự Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

183 Phan Thị Kim Thi 16/8/2011 Nữ THCS Tân Hạnh Biên Hoà THPT Chu Văn An Học sinh khuyết tật

184 Phí Mạnh Phát 17/8/2011 Nam Trường PTNKTT Tân Triều THPT Chu Văn An VĐV giành HCV trong các giải thi đấu TTQG

185 Cao Thái Bình 18/8/2011 Nam THCS Long Bình Tân Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

186 Nguyễn Thanh Bình 19/8/2011 Nam THCS Hoà Hưng Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

187 Nguyễn Tấn Dũng 20/8/2011 Nam THCS Long Bình Tân Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

188 Phạm Tiến Dũng 21/8/2011 Nam THCS Hoà Hưng Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

189 Vũ Đức Hải Dương 22/8/2011 Nam THCS Long Bình Tân Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

190 Lê Đỗ Trung Hiếu 23/8/2011 Nam THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

191 Đinh Gia Hân 24/8/2011 Nữ THCS Tam Phước Tam Phước THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

192 Lê Văn Thành Hiếu 25/8/2011 Nam THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

193 Nguyễn Quốc Hoàng Huy 26/8/2011 Nam THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

194 Phạm Lê Bảo Hoàng 27/8/2011 Nam THCS Phước Tân 3 Phước Tân THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

195 Nguyễn Đức Gia Khang 28/8/2011 Nam THCS Long Bình Tân Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

196 Trà Hoàng Đăng Khoa 29/8/2011 Nam THCS Long Bình Tân Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

197 Nguyễn Thị Bích Loan 30/8/2011 Nữ THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

198 Phạm Quang Minh 31/8/2011 Nam THCS Hoà Hưng Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

199 Trần Khánh Nhi 1/9/2011 Nữ THCS Phước Tân 1 Phước Tân THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

200 Phạm Yến Nhi 2/9/2011 Nữ THCS Long Bình Tân Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

201 Huỳnh Như Ngọc 3/9/2011 Nữ THCS Hùng Vương Trấn Biên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

202 Nguyễn Hoàng Nhật Tân 4/9/2011 Nam THCS Long Bình Tân Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật



TT Họ và tên Năm sinh Giới tính HS trường Xã/Phường Đủ điều kiện tuyển
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203 Trần Lý Duy Tường 5/9/2011 Nam THCS Hoà Hưng Long Hưng THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

204 Vũ Trọng Tuấn 6/9/2011 Nam THCS Phước Tân 3 Phước Tân THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

205 Huỳnh Nguyễn Hoàng Ân 7/9/2011 Nam THCS An Bình Trấn Biên THPT Nguyễn Hữu Cảnh Học sinh khuyết tật

206 Thào Thị Thiên Hảo 2011 Nữ PT DTNT Điểu Xiểng Xuân Định THPT Long Khánh Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

207 Lê Vũ Trung Quân 2011 Nam PT DTNT Điểu Xiểng Xuân Định THPT Long Khánh Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

208 Mai Huy Hoàng 2011 Nam THCS Hồ Thị Hương Long Khánh THPT Long Khánh Học sinh khuyết tật

209 Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 2010 Nữ THCS Hồ Thị Hương Long Khánh THPT Long Khánh Học sinh khuyết tật

210 Điểu Thanh Bùi Nguyệt Lợi 2011 Nữ THCS Hàng Gòn Hàng Gòn THPT Long Khánh Học sinh khuyết tật

211 Bùi Thụy Minh Ngọc 2011 Nữ THCS Lê Quý Đôn Long Khánh THPT Long Khánh Học sinh khuyết tật

212 Trần Quách Gia Bảo 2011 Nam PT DTNT THCS liên huyện Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

213 Quách Lê Gia Bảo 2011 Nam PT DTNT THCS liên huyện Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

214 Lý Thiên Minh 2011 Nam PT DTNT THCS liên huyện Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

215 Bùi Việt Hoàng 2011 Nam PT DTNT THCS liên huyện Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

216 Trần Ngọc Minh Quân 2011 Nam THCS Quang Trung Tân Phú THPT Đoàn Kết Đạt giải KK cấp quốc gia

217 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 2010 Nữ THCS Quang Trung Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh khuyết tật

218 Lâm Gia Bảo 2011 Nam THCS Phú Xuân Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh khuyết tật

219 Trần Vũ Ngọc Nhi 2009 Nữ THCS Phương Lâm Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh khuyết tật

220 Nguyễn Hoàng Linh 2011 Nam THCS Nguyễn Chí Thanh Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh khuyết tật

221 Lâm Phương Uyên 2009 Nữ THCS Nguyễn Chí Thanh Tân Phú THPT Đoàn Kết Học sinh khuyết tật

222 Đinh Đức Khang 25/11/2009 Nam THCS Minh Đức Bình Minh THPT Thống Nhất A Học sinh khuyết tật

223 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 25/12/2010 Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng Bình Minh THPT Thống Nhất A Học sinh khuyết tật

224 Phạm Huỳnh Ngọc Huyền 18/11/2011 Nữ THCS Hùng Vương Trảng Bom THPT Thống Nhất A Học sinh khuyết tật

225 Nguyễn Hoàng Dịu My 18/2/2011 Nữ THCS Hùng Vương Trảng Bom THPT Thống Nhất A Học sinh khuyết tật

226 Phạm Hà Minh Hằng 14/10/2011 Nữ THCS Hùng Vương Trảng Bom THPT Thống Nhất A Học sinh khuyết tật

227 Trần Phương Linh 24/9/2011 Nữ THCS Đinh Tiên Hoàng Bình Minh THPT Thống Nhất A
Đạt giải 3 cấp quốc gia cuộc thi "An toàn giao

thông" do Bộ GDĐT tổ chức

228 Lê Hoàng Tâm Như 23/3/2010 Nữ THCS Tam Hiệp Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

229 Nguyễn Võ Hào Kiệt 8/8/2011 Nam THCS Tam Hiệp Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

230 Hoàng Văn Sơn 22/5/2010 Nam THCS Tam Hiệp Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

231 Lê Thành Đạt 23/8/2010 Nam THCS Tam Hiệp Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

232 Nguyễn Duy Hưng 26/4/2011 Nam THCS Bình Đa Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

233 Vũ Đặng Anh Thư 30/3/2010 Nữ THCS An Bình Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

234 Nguyễn Thanh Đức Nhật 4/8/2011 Nam THCS Lê Lợi Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật
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235 Vũ Diệu Anh 9/6/2011 Nữ THCS Tân Tiến Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

236 Vũ Thị Quỳnh Anh 2/11/2011 Nữ THCS Bình Đa Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

237 Lăng Bùi Gia Huy 21/9/2011 Nam THCS Bình Đa Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

238 Đỗ Hồng Thơm 10/12/2010 Nữ THCS Long Bình Long Bình THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

239 Đỗ Nguyễn Hữu Lương 22/8/2011 Nam THCS Tân Phong Tân Triều THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

240 Nguyễn Ngọc Thiện 22/10/2011 Nam THCS Tân Phong Tân Triều THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

241 Ngô Minh Trí 29/6/2011 Nam THCS An Bình Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

242 Đoàn Bảo Duy 14/10/2011 Nam THCS Long Bình Long Bình THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

243 Nguyễn Thiên Ngọc 24/3/2011 Nữ THCS An Bình Tam Hiệp THPT Tam Hiệp Học sinh khuyết tật

Danh sách có 243 học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng
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